
Tổng số nhiệm vụ giao: 120. Trong đó:

 - Nhiệm vụ đã thực hiện 53/120 nhiệm vụ.

 - Nhiêm vụ đang thực hiện 0/120 nhiệm vụ.

 - Nhiệm vụ chưa thực hiện 67/120 nhiệm vụ.
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hạn

Đúng 

hạn
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hạn
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hạn
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hạn

Không 

hạn

1 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21 8 6 2 5

2 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 10 1 5 1 2 1

3 Phòng Nội Vụ 9 3 4 2

4 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 9 1 8

5 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 5 1 1 1 1 1

6 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 5 1 1 1 2

7 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 4 3 1

8 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 3 1 2

9 Phòng Tư Pháp 3 1 1 1

10 UBND xã Quài Cang 2 1 1

11 Ban quản lý dự án các công trình 2 1 1

12 Công An huyện 2 1 1

13 Phòng Dân Tộc 2 1 1

14 Phòng LĐ-TB-XH 2 1 1

15 Phòng Y Tế 2 1 1

16 Thanh Tra Huyện 2 1 1

17 UBND Thị Trấn Tuần Giáo 2 1 1

18 UBND xã Chiềng Đông 2 1 1

19 UBND xã Chiềng Sinh 2 1 1

20 UBND xã Mùn Chung 2 1 1

21 UBND xã Mường Khong 2 1 1

22 UBND xã Mường Mùn 2 1 1

23 UBND xã Mường Thín 2 1 1

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/02/2022

TT Đơn vị
Tổng số nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện
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Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

TT Đơn vị
Tổng số nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện

24 UBND xã Nà Sáy 2 1 1

25 UBND xã Nà Tòng 2 1 1

26 UBND xã Pú Nhung 2 1 1

27 UBND xã Pú Xi 2 1 1

28 UBND xã Phình Sáng 2 1 1

29 UBND xã Quài Nưa 2 1 1

30 UBND xã Quài Tở 2 1 1

31 UBND xã Rạng Đông 2 1 1

32 UBND xã Tênh Phông 2 1 1

33 UBND xã Tỏa Tình 2 1 1

34 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma 2 1 1

35 Chi cục thống kê 1 1

36 Ban chỉ huy quân sự huyện

37 Ban quản lý Rừng phòng hộ

38 Bảo hiểm xã hội huyện

39 Chi cục thuế

40 Hạt kiểm lâm

41 Kho bạc nhà nước

42 Ngân hàng Chính Sách XH

43 Ngân hàng NNPTNT

44 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng

45 Tóa án nhân dân

46 Trung Tâm GDNN-GDTX

47 Trung Tâm VH-TT-TH

48 Trung tâm Y Tế

49 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp

50 Viện Kiểm Sát Nhân dân

120 16 35 2 27 39 1Tổng:



Tổng 

số

Có 

hạn 

thời 
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Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 
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Chậm

Đúng 

thời
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định

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Không 

hạn 

thời 

gian

Công 

việc 

đã 

thực 

hiện (%)

Đã 

thực 

hiện 

đúng 

hạn (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Ban quản lý dự án các công trình 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

2 Chi cục thống kê 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

3 Công An huyện 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 50 50

4 Phòng Dân Tộc 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 50 50

5 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 3 3 0 1 0 1 0 2 2 0 0 33.33 33.33

6 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 10 8 2 7 1 5 1 3 2 0 1 70 62.5

7 Phòng LĐ-TB-XH 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

8 Phòng Nội Vụ 9 9 0 7 3 4 0 2 2 0 0 77.78 44.44

9 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 5 4 1 3 1 1 1 2 1 1 0 60 25

10 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21 21 0 14 8 6 0 7 5 2 0 66.67 28.57

11 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 9 9 0 9 1 8 0 0 0 0 0 100 88.89

12 Phòng Tư Pháp 3 3 0 1 0 1 0 2 1 1 0 33.33 33.33

13 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 4 4 0 3 0 3 0 1 1 0 0 75 75

14 Phòng Y Tế 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

15 Thanh Tra Huyện 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

16 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 5 5 0 2 1 1 0 3 2 1 0 40 20

17 UBND Thị Trấn Tuần Giáo 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

18 UBND xã Chiềng Đông 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

19 UBND xã Chiềng Sinh 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

20 UBND xã Mùn Chung 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

21 UBND xã Mường Khong 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

22 UBND xã Mường Mùn 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 50 50

23 UBND xã Mường Thín 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 50 50

24 UBND xã Nà Sáy 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

25 UBND xã Nà Tòng 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Từ ngày: 01/01/2022 - đến: 01/02/2022

TT Tên đơn vị

Tổng số công việc được giao Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện
Tỷ lệ so sánh
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Công 
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đã 

thực 
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Đã 

thực 
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đúng 

hạn (%)

TT Tên đơn vị

Tổng số công việc được giao Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện
Tỷ lệ so sánh

26 UBND xã Phình Sáng 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

27 UBND xã Pú Nhung 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

28 UBND xã Pú Xi 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

29 UBND xã Quài Cang 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 100 50

30 UBND xã Quài Nưa 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

31 UBND xã Quài Tở 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

32 UBND xã Rạng Đông 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

33 UBND xã Tênh Phông 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

34 UBND xã Tỏa Tình 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

35 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

120 117 3 53 16 35 2 67 39 27 1 44.17 29.91

Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"

               2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4 

Cộng



Có tổng số 120 công việc đã được giao:

STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư 

hướng dẫn về VTLT, cơ cấu viên chức theo 

CDNN và định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở GDPT công lập Chưa thực hiện

(Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư 

hướng dẫn về VTLT, cơ cấu viên chức theo 

CDNN và định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở GDPT công lập) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Đề nghị cung cấp thông tin để thực hiện lập 

quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 

dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Đã thực hiện

(Đề nghị cung cấp thông tin để thực hiện lập 

quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 

dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên) (Đúng hạn)

V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện. Đã thực hiện

(V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện.) (Đúng hạn)

Vv tham gia ý kiến đối với Dự thảo Chiến 

lược phát triển năng lượng và Dự thảo Báo 

cáo Đánh giá môi trường chiến lược Đã thực hiện

(Vv tham gia ý kiến đối với Dự thảo Chiến 

lược phát triển năng lượng và Dự thảo Báo 

cáo Đánh giá môi trường chiến lược) (Đúng hạn)

Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

2 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Dân Tộc 05/03/2022 Vũ Văn Đức

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/02/2022

1 Không số 27/01/2022 Phòng Dân Tộc 05/02/2022 05/02/2022 Vũ Văn Đức

Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

4

254/UBND-KGVX ngày 

27/01/2022 27/01/2022 -35 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 14/03/2022 Vũ Văn Đức

Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

3 Không số 27/01/2022 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 05/02/2022 04/02/2022 Vũ Văn Đức

Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

6

2837/SXD-KTXDTH ngày 

03/01/2022 03/01/2022   Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 13/01/2022 13/01/2022 Phạm Thị Tuyên

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

5 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Giáo dục - Đào Tạo 05/03/2022 Vũ Văn Đức

Nguyễn Văn Bách Lê Hồng Nhung

8

29/UBND-KT ngày 

07/01/2022 07/01/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 13/01/2022 13/01/2022 Phạm Thị Tuyên

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

7

2300/SNV-CCHC ngày 

04/01/2022 04/01/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 28/01/2022 20/01/2022 Vũ Văn Đức

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên
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STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định 

ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát 

triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 Đã thực hiện

(Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định 

ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát 

triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030) (Đúng hạn)

Vv báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

02/12/2019 của TTgCP

(Vv báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

02/12/2019 của TTgCP)

Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo quy 

hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 

đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2025. Đã thực hiện

(Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo quy 

hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 

đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2025.) (Đúng hạn)

V/v đề nghị tiếp nhận các kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ. Chưa thực hiện

(V/v đề nghị tiếp nhận các kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ.) (trong hạn)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo quy 

hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí 

đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến 2050

(Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo 

quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng 

dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến 2050)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

10

145/UBND-KT ngày 

19/01/2022 19/01/2022 Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng

9

58/SXD-HTKT,QLN&BĐS 

ngày 13/01/2022 13/01/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 19/01/2022 18/01/2022 Vũ Văn Đức

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

12

78/SKHCN-QLKH ngày 

21/01/2022 21/01/2022 -4 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 11/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

11

167/UBND-KT ngày 

20/01/2022 20/01/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 07/02/2022 26/01/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

14 Không số 27/01/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 05/02/2022

Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

13

104/SCT-QLTM ngày 

27/01/2022 27/01/2022 Chưa thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

16 Không số 27/01/2022 (-2) Phòng LĐ-TB-XH 05/02/2022

07/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

15 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 05/03/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

17 Không số 27/01/2022 -26 Phòng LĐ-TB-XH 05/03/2022



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện. Đã thực hiện

(V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện.) (Đúng hạn)

V/v lấy ý kiến tham gia chấm điểm thi đua 

Cụm thi đua huyện vùng thấp năm 2021 dự 

kiến các đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ, 

bằng khen năm 2021 Đã thực hiện

(V/v lấy ý kiến tham gia chấm điểm thi đua 

Cụm thi đua huyện vùng thấp năm 2021 dự 

kiến các đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ, 

bằng khen năm 2021) (Quá hạn)

V/v cung cấp danh sách Đại biểu HĐND, 

CB,CC thực hiện điều tra xã hội học xác định 

chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 Đã thực hiện

(V/v cung cấp danh sách Đại biểu HĐND, 

CB,CC thực hiện điều tra xã hội học xác định 

chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021) (Đúng hạn)

V/v đề nghị báo cáo về vị trí việc làm, tình 

hình sử dụng biên chế công chức, số lượng 

người làm việc trong các cơ quan, đơn vị 

năm 2021 Đã thực hiện

(V/v đề nghị báo cáo về vị trí việc làm, tình 

hình sử dụng biên chế công chức, số lượng 

người làm việc trong các cơ quan, đơn vị 

năm 2021) (Quá hạn)

V/v báo cáo vi phạm theo Chỉ thị số 

33/2008/CT-TTg và kỷ luật CC, VC vi phạm 

trong quản lý ngân sách Đã thực hiện

(V/v báo cáo vi phạm theo Chỉ thị số 

33/2008/CT-TTg và kỷ luật CC, VC vi phạm 

trong quản lý ngân sách) (Đúng hạn)

V/v kiện toàn cụm, khối thi đua và giới thiệu 

đơn vị Trưởng, Phó, cụm khối trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên Chưa thực hiện

(V/v kiện toàn cụm, khối thi đua và giới 

thiệu đơn vị Trưởng, Phó, cụm khối trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên) (trong hạn)

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế Đã thực hiện

(Báo cáo kết quả tinh giản biên chế) (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

18

2300/SNV-CCHC ngày 

04/01/2022 04/01/2022 Phòng Nội Vụ 28/01/2022

10/01/2022

20

37/SNV-CCHC ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Nội Vụ 14/01/2022

21/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Hồng Nhung

19

9/CTĐVT-BTC&NV ngày 

04/01/2022 04/01/2022 Phòng Nội Vụ 05/01/2022

17/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

22

108/SNV-CCVC ngày 

17/01/2022 17/01/2022 Phòng Nội Vụ 18/01/2022

12/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

21

30/TTr-SNV ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Nội Vụ 15/01/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

24

178/SNV-CCVC ngày 

24/01/2022 24/01/2022 Phòng Nội Vụ 24/01/2022

18/01/2022 Vũ Văn Đức Trần Trung Kiên

23

156/TTr-SNV ngày 

21/01/2022 21/01/2022 -31 Phòng Nội Vụ 10/03/2022

27/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

26 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Nội Vụ 05/03/2022

27/01/2022 Vũ Văn Đức Trần Trung Kiên

25 Không số 27/01/2022 Phòng Nội Vụ 05/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện. Đã thực hiện

(V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện.) (Đúng hạn)

V/v đề nghị gửi báo cáo việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản lý, 

sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021 theo 

yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội. Đã thực hiện

(V/v đề nghị gửi báo cáo việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong 

quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021 

theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội.) (Quá hạn)

V/v Đôn đốc thực hiện Báo cáo tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 Đã thực hiện

(V/v Đôn đốc thực hiện Báo cáo tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021) (Quá hạn)

V/v nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương 

(CCTL) năm 2021 Đã thực hiện

(V/v nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương 

(CCTL) năm 2021) (Quá hạn)

Vv tham mưu nội dung tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 

24/01/2014 của Bộ Chính trị Đã thực hiện

(Vv tham mưu nội dung tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện Kết luận số 85-KL/TW 

ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị) (Đúng hạn)

Vv khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản số 3347/UBND-TH 

ngày 06/10/2021. Đã thực hiện

(Vv khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản số 3347/UBND-TH 

ngày 06/10/2021.) (Đúng hạn)

Đề nghị cung cấp số liệu, báo cáo tiến độ 

triển khai thực hiện các dự án theo yêu cầu 

tại Công văn số 3347/UBND-TH ngày 

06/10/2021 của UBND tỉnh Đã thực hiện

(Đề nghị cung cấp số liệu, báo cáo tiến độ 

triển khai thực hiện các dự án theo yêu cầu 

tại Công văn số 3347/UBND-TH ngày 

06/10/2021 của UBND tỉnh) (Quá hạn)

V/v tham gia ý kiến xây dựng dự thảo 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên Đã thực hiện

27/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Hồng Nhung

28

2810/STC-QLCS ngày 

05/01/2022 05/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/01/2022

27

2300/SNV-CCHC ngày 

04/01/2022 04/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 28/01/2022

18/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

30

2818/STC-QLNS ngày 

06/01/2022 06/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 19/01/2022

14/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

29

2741/SKHĐT-TH ngày 

05/01/2022 05/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 17/01/2022

25/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

32

54/UBND-TH ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 24/01/2022

20/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

31

52/UBND-TH ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 25/01/2022

18/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

34

76/STC-TTr ngày 

14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 18/01/2022

24/01/2022 Mùa Va Hồ Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

33

78/SXD-HTKT,QLN&BĐS 

ngày 14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 17/01/2022

19/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(V/v tham gia ý kiến xây dựng dự thảo 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên) (Quá hạn)

Vv tham mưu báo cáo tình hình thực hiện 

hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 

2021 Chưa thực hiện

(Vv tham mưu báo cáo tình hình thực hiện 

hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 

2021) (trong hạn)

V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chế 

độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập năm 2021 Đã thực hiện

(V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính đối với cơ quan hành chính nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021) (Đúng hạn)

V/v cung cấp thông tin phiếu khảo sát trong 

công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy 

hoạch vùng, tỉnh Đã thực hiện

(V/v cung cấp thông tin phiếu khảo sát trong 

công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy 

hoạch vùng, tỉnh) (Quá hạn)

V/v cử cán bộ đầu mối liên hệ, trao đổi cung 

cấp thông tin trong triển khai lập Quy hoạch 

tỉnh. Đã thực hiện

(V/v cử cán bộ đầu mối liên hệ, trao đổi cung 

cấp thông tin trong triển khai lập Quy hoạch 

tỉnh. ) (Quá hạn)

Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ. Đã thực hiện

(Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ.) (Quá hạn)

V/v lập hồ sơ quyết toán diện tích được hỗ 

trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 (lần 2). Đã thực hiện

(V/v lập hồ sơ quyết toán diện tích được hỗ 

trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 (lần 2).) (Đúng hạn)

V/v về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục 

vụ cuộc thanh tra chuyên để Đã thực hiện

(V/v về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục 

vụ cuộc thanh tra chuyên để) (Đúng hạn)

34

76/STC-TTr ngày 

14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 18/01/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

36

114/STC-HCSN ngày 

18/01/2022 18/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/02/2022

19/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

35

101/UBND-TH ngày 

14/01/2022 14/01/2022 -31 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/03/2022

24/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

38

135/SKHĐT-TH ngày 

19/01/2022 19/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 20/01/2022

20/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

37

140/UBND-TH ngày 

19/01/2022 19/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 23/01/2022

24/01/2022 Vũ Văn Đức Trương Kiên Cương

40

127/SNN-CCTL ngày 

21/01/2022 21/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 28/01/2022

24/01/2022 Vũ Văn Đức Trương Kiên Cương

39

154/SKHĐT-TTXTĐT 

ngày 20/01/2022 20/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21/01/2022

25/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

28/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

41

50/TTr-NV,II ngày 

21/01/2022 21/01/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 25/01/2022



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình của 

Sở KH và ĐT, UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và 

vốn đối ứng NSĐP để thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Chưa thực hiện

(Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình 

của Sở KH và ĐT, UBND tỉnh và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW 

và vốn đối ứng NSĐP để thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.) (trong hạn)

Vv thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà 

nước về Kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2020 của tỉnh Điện Biên. Chưa thực hiện

(Vv thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà 

nước về Kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2020 của tỉnh Điện Biên.) (trong hạn)

V/v đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2021 Chưa thực hiện

(V/v đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2021) (trong hạn)

V/v đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2022. Chưa thực hiện

(V/v đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2022.) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

V/v tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá 

tình hình thực hiện Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP của Chính phủ Đã thực hiện

(V/v tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá 

tình hình thực hiện Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP của Chính phủ) (Đúng hạn)

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện hoạt 

động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên năm 2021 Đã thực hiện

(V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên năm 2021) (Đúng hạn)

V/v Phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-

CP của Chính phủ Đã thực hiện

42

183/SKHĐT-NN ngày 

25/01/2022 25/01/2022 -3 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

44

169/STC-QLCS ngày 

25/01/2022 25/01/2022 -11 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 18/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

43

227/UBND-KT ngày 

25/01/2022 25/01/2022 -21 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 28/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

46 Không số 27/01/2022 (-2) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 05/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

45

184/SKHĐT-TH ngày 

25/01/2022 25/01/2022 (-12) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 26/01/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

48

58/UBND-KTN ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 18/01/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

47 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 05/03/2022

13/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

50

60/STNMT-QHĐĐ ngày 

14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 15/01/2022

17/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

49

38/STNMT-

QHĐĐ&ĐĐBĐ ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 13/01/2022

14/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(V/v Phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-

CP của Chính phủ) (Đúng hạn)

Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và 

bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đã thực hiện

(Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và 

bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.) (Đúng hạn)

Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và 

bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đã thực hiện

(Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và 

bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.) (Đúng hạn)

Đôn đốc thống kê đất đai năm 2021 (Đợt 2) Đã thực hiện

(Đôn đốc thống kê đất đai năm 2021 (Đợt 

2)) (Đúng hạn)

xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết 

định ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Điện Biên (Bản chuẩn) Đã thực hiện

(xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết 

định ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Điện Biên (Bản chuẩn)) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện. Đã thực hiện

(V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện.) (Đúng hạn)

V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch 

truyền thông về xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Đã thực hiện

(V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch 

truyền thông về xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

50

60/STNMT-QHĐĐ ngày 

14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 15/01/2022

17/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

52

79/UBND-KTN ngày 

14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 21/01/2022

14/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

51

79/UBND-KTN ngày 

14/01/2022 14/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 21/01/2022

20/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

54

131/STNMT-VP ngày 

25/01/2022 25/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 28/01/2022

17/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

53

91/STNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 19/01/2022 19/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 21/01/2022

07/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

56 Không số 27/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 05/03/2022

26/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

55 Không số 27/01/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 05/02/2022

27/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Hồng Nhung

58

138/STTTT-BCXB ngày 

25/01/2022 25/01/2022 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 27/01/2022

07/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

57

2300/SNV-CCHC ngày 

04/01/2022 04/01/2022 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 28/01/2022

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

60 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 05/03/2022

25/01/2022 Lê Hồng Nhung

59 Không số 27/01/2022 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 05/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

62 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Y Tế 05/03/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

61 Không số 27/01/2022 (-2) Phòng Y Tế 05/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

V/v rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

(V/v rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh)

Vv Tham gia ý kiến về dự thảo Quy hoạch 

bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đã thực hiện

(Vv Tham gia ý kiến về dự thảo Quy hoạch 

bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) (Đúng hạn)

V/v tham mưu báo cáo sơ kết, đánh giá thực 

hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ Đã thực hiện

(V/v tham mưu báo cáo sơ kết, đánh giá thực 

hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ) (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện. Đã thực hiện

(V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác 

định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện.) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

62 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Y Tế 05/03/2022

Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương

64

10/UBND-KTN ngày 

12/01/2022 12/01/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

63

19/UBND-KTN ngày 

06/01/2022 06/01/2022 Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT

24/01/2022 26/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

66 Không số 27/01/2022 (-2) Phòng Nông Nghiệp &PTNT

24/01/2022 18/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

65

128/UBND-KTN ngày 

18/01/2022 18/01/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

68

2300/SNV-CCHC ngày 

04/01/2022 04/01/2022 Phòng Tư Pháp

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

67 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Nông Nghiệp &PTNT

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

70 Không số 27/01/2022 -26 Phòng Tư Pháp

28/01/2022 21/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Hồng Nhung

69 Không số 27/01/2022 (-2) Phòng Tư Pháp

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

72 Không số 27/01/2022 -26 Thanh Tra Huyện

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

71 Không số 27/01/2022 (-2) Thanh Tra Huyện

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

74 Không số 27/01/2022 -26 UBND Thị Trấn Tuần Giáo

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

73 Không số 27/01/2022 (-2) UBND Thị Trấn Tuần Giáo

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

75 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Chiềng Đông



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

76 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Chiềng Đông

75 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Chiềng Đông

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

78 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Chiềng Sinh

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

77 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Chiềng Sinh

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

80 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Mùn Chung

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

79 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Mùn Chung

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

82 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Mường Khong

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

81 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Mường Khong

05/02/2022 31/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

84 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Mường Mùn

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

83 Không số 27/01/2022 UBND xã Mường Mùn

05/02/2022 03/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

86 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Mường Thín

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

85 Không số 27/01/2022 UBND xã Mường Thín

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

88 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Nà Sáy

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

87 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Nà Sáy

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

90 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Nà Tòng

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

89 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Nà Tòng

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

92 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Pú Nhung

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

91 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Pú Nhung

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

93 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Phình Sáng



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Đã thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

94 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Phình Sáng

93 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Phình Sáng

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

96 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Pú Xi

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

95 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Pú Xi

05/02/2022 07/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

98 Không số 27/01/2022 UBND xã Quài Cang

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

97 Không số 27/01/2022 UBND xã Quài Cang

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

100 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Quài Nưa

05/03/2022 07/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

99 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Quài Nưa

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

102 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Quài Tở

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

101 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Quài Tở

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

104 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Rạng Đông

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

103 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Rạng Đông

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

106 Không số 27/01/2022 -26 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

105 Không số 27/01/2022 (-2) Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

108 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Tênh Phông

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

107 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Tênh Phông

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

110 Không số 27/01/2022 -26 UBND xã Tỏa Tình

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

109 Không số 27/01/2022 (-2) UBND xã Tỏa Tình

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

111 Không số 27/01/2022 (-2) Ban quản lý dự án các công trình



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

Về việc triển khai thực hiện văn bản số 

210/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2022 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung 

cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu 

giá quyền sử dụng đất Đã thực hiện

(Về việc triển khai thực hiện văn bản số 

210/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2022 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung 

cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu 

giá quyền sử dụng đất) (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (quá hạn)

V/v rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến 

vụ án Đã thực hiện

(V/v rà soát, cung cấp thông tin liên quan 

đến vụ án) (Đúng hạn)

Vv rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chưa thực hiện

(Vv rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.) (trong hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung Chưa thực hiện

(Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) (trong hạn)

V/v rà soát địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an ninh xã hội tiến hành chuyển hóa 

năm 2022 Chưa thực hiện

(V/v rà soát địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an ninh xã hội tiến hành chuyển hóa 

năm 2022) (quá hạn)

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ 

Tướng phủ (Hỏa tốc) Đã thực hiện

(V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ 

Tướng phủ (Hỏa tốc)) (Đúng hạn)

V/v: Góp ý dự thảo Nghị định quy định nội 

dung chi tiêu thống kê Chưa thực hiện

(V/v: Góp ý dự thảo Nghị định quy định nội 

dung chi tiêu thống kê) (quá hạn)

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

112 Không số 27/01/2022 -26 Ban quản lý dự án các công trình

111 Không số 27/01/2022 (-2) Ban quản lý dự án các công trình

23/01/2022 27/01/2022 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương

114 Không số 27/01/2022 (-2) Trung Tâm Quản Lý Đất Đai

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

113

198/UBND-KT ngày 

21/01/2022 21/01/2022 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai

28/01/2022 28/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

116

258/UBND-KTN ngày 

27/01/2022 27/01/2022 -8 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai

05/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

115

160/STNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 27/01/2022 27/01/2022 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai

05/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

118

2/BCĐ-TTBCĐ ngày 

05/01/2022 05/01/2022 (-27) Công An huyện

15/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

117 Không số 27/01/2022 -26 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai

14/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

26/01/2022 26/01/2022 Vũ Văn Đức Trần Trung Kiên

120

13/CTK-TH ngày 

12/01/2022 12/01/2022 (-24) Chi cục thống kê

11/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

119

257/CAT-PC06 ngày 

26/01/2022 26/01/2022 Công An huyện


		Vanphonghdndubnd.tg@dienbien.gov.vn
	2022-02-08T16:59:00+0700




